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I. LÝ THUYẾT ( 6,0 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.
Câu 1: . Máy tính gồm mấy bộ phận chính?
A.  3                                   B.  4                                 C.  5


Câu 2. Các bộ phận chính của một máy vi tính để bàn:
A. Chuột, con trỏ, đĩa cứng, USB
B. Bàn phím, phần mềm, ổ điện, phần mềm
C. Màn hình, thân máy, chuột, bàn phím

Câu 3. Tư thế đúng khi đặt tay lên bàn phím máy tính:

A.  
[image: image1]         B.  
[image: image2]         C.  
[image: image3]
Câu 4. Có mấy dạng thông tin thường gặp?

A.  2                                     B.  3                              C.  4 

Câu 5. Đâu là thông tin dạng hình ảnh?
A. Sách giá khoa                B. Biển báo giao thông              C. Tiếng ve kêu
Câu 6. Trong phần mềm Mouse Trainer, để bắt đầu màn chơi mới em nháy nút lệnh:
A.  
[image: image4]               B.   
[image: image5]             C.   
[image: image6]
Câu 7. Trong phần mềm Leah's Farm Paint & Play, để tẩy toàn bộ chi tiết đã tô để tô lại từ đầu em nháy nút lệnh:
A.  
[image: image7]                      B.  
[image: image8]                        C.  
[image: image9]
Câu 8. Trong phần mềm GCompris, đâu là biểu tượng vẽ các chữ cái?
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                      B.  [image: image11.jpg]Y =g 28 v---a S i o S R 4
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                        C.  [image: image12.jpg]GO cac chu cai
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Câu 9. Trong phần mềm GCompris, đâu là biểu tượng tìm các chữ cái viết thường?
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                     B.  [image: image14.jpg]Y =g 28 v---a S i o S R 4
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                        C.  [image: image15.jpg]GO cac chu cai
Tim tu co6 chi cai
Tim chii cai con thiéu trong tu

Tim ti c6 trong danh saeh theo hang ngang





Câu 10. Biểu tượng phần mềm Mouse Trainer?

  A.  [image: image16.png]


                   B.  [image: image17.png]Rapidyping



                        C.  [image: image18.png]



Câu 11. Trong phần mềm GCompris, đâu là biểu tượng nối các số để được hình?
A.  [image: image19.png]


                       B.  [image: image20.jpg]GO cac chu cai
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                        C.  
[image: image21]
Câu 12. Biểu tượng phần mềm Fast Hands?

A.  [image: image22.png]


                       B.    [image: image23.png]


                       C.   [image: image24.png]Rapidyping




II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1. Để khởi động phần mềm Rapid Typing em...........................................
......................lên biểu tượng Rapid Typing trên ........................................ nền.

Câu 2: Em hãy cho các ví dụ về thông tin xung quanh em (mỗi dạng thông tin 2 ví dụ)
Thông tin dạng văn bản:..........................................................................................
Thông tin dạng hình ảnh:.........................................................................................

Thông tin dạng âm thanh:........................................................................................
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Chọn
	B
	C
	A
	B
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN  (4,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Câu 1. Để khởi động phần mềm Rapid Typing em   nháy đúp chuột   lên biểu tượng Rapid Typing trên   màn hình  nền.
	2 điểm


	
	2 điểm
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